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	ĐẢNG BỘ TỈNH NINH THUẬN
THÀNH ỦY PHAN RANG - THÁP CHÀM
*
	ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM




PHỤ LỤC 1
Các văn bản chỉ đạo, điều hành của Thành ủy, UBND Thành phố về kết quả thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 12/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
[bookmark: _GoBack] (Kèm theo Báo cáo số 1033-BC/TU, ngày 31/12/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy)
-----

	STT
	Văn bản ban hành
	Ngày ban hành
	Trích yếu nội dung

	Văn bản chỉ đạo của Thành ủy

	01
	104-CTr/TU
	23/12/2021
	  Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy Phan Rang - Tháp Chàm về thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 12/10/2021 về tiếp tục đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030

	02
	119-CTr/TU
	18/3/2022
	Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU, ngày 19/01/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

	03
	127-CTr/TU
	15/4/2022
	Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy về triển khai thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TU, ngày 19/01/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về đẩy mạnh phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

	04
	135-KH/TU
	27/4/2022
	Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 25/01/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa XIV về xây dựng Ninh Thuận thành Trung tâm năng lượng, năng lượng tái tạo của cả nước đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

	05
	22-CT/TU
	17/01/2023
	Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 17/01/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về triển khai thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế- xã hội thành phố Phan Rang - Tháp Chàm giai đoạn 2021 – 2025.

	06
	202-KH/TU
	04/02/2023
	Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

	07
	202-CTr/TU 
	26/4/2023
	Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy về triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

	08
	14-NQ/TU
	26/7/2023
	Nghị quyết của Ban Chấp hành đảng bộ triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TU ngày 04/5/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV về phát triển kinh tế đô thị, trọng tâm là xây dựng thành phố Phan Rang - Tháp Chàm thành thành phố thông minh, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 

	09
	309-KH/TU
	07/5/2024
	Kế hoạch hiện Kết luận số 69-KL/TW ngày 11/01/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của BCH Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế 

	Văn bản chỉ đạo, triển khai của UBND thành phố

	01
	14/KH-UBND 
	18/01/2022
	Kế hoạch của UBND thành phố  thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 12/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

	02
	244/KH-UBND
	11/5/2022
	Kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố về Triển khai thực hiện Chương trình hành động số 119-CTr/TU ngày 18/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU, ngày 10/01/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

	03
	243a/KH-UBND
	10/5/2022
	Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 135-KH/TU ngày 27/4/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy Phan Rang - Tháp Chàm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TU, ngày 25/01/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV về xây dựng Ninh Thuận thành Trung tâm năng lượng, năng lượng tái tạo của cả nước đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

	04
	280/KH-UBND
	31/5/2022
	Kế hoạch của UBND thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 31/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về  đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế giai đoạn 2021- 2025 và những năm tiếp theo

	05
	366/KH-UBND
	29/8/2022
	Kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai Đề án xây dựng và phát triển thành phố Phan Rang – Tháp Chàm trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030

	06
	267/KH-UBND 
	27/7/2023
	Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 233-KH/TU ngày 17/5/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 2222/KH-UBND ngày 02/6/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

	07
	285/KH-UBND
	15/8/2023
	Kế hoạch Triển khai thực hiện Kết luận số 390-KL/TU ngày 11/7/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế 

	08
	353/KH-UBND
	24/10/2023
	Kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về phát triển kinh tế đô thị, trọng tâm là xây dựng thành phố Phan Rang – Tháp Chàm thành thành phố thông minh, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

	09
	362/KH-UBND 
	27/10/2023 
	Kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế giai đoạn 2021- 2025 và những năm tiếp theo



